- 34 -


HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KỲ I - NĂM HỌC 2021-2022

(Kèm theo Công văn số 2418/SGDĐT-GDTrH ngày 11/11/2021 của Sở GDĐT Quảng Nam)

MÔN: SINH HỌC 12
Chương I. CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ
Bài 1: GEN, MÃ DI TRUYỀN
I. Nhận biết
1. Nhận biết được các loại đơn phân có trong ADN, các đặc điểm của mã di truyền.

a. Đơn phân cấu tạo ADN: A, T, G, X (nhớ không có U ).

b. Đặc điểm của mã di truyền:

- Mã di truyền có tính liên tục.
- Mã di truyền có tính phổ biến.
- Mã di truyền có tính đặc hiệu.
- Mã di truyền mang tính thoái hoá.

 2. Nhận ra được trình tự các nuclêôtit trong côđon mở đầu và các côđon kết thúc.
Bộ ba mở đầu: 5’AUG3’; 3 bộ ba kết thúc : 5’UAA3’, 5’ UAG3’, 5’UGA3’ 
Bài 2: NHÂN ĐÔI ADN, PHIÊN MÃ, DỊCH MÃ
I. Nhận biết
1. Nhận biết được các đơn phân có trong ARN, prôtêin; chức năng của các loại ARN.

a. Đơn phân cấu tạo nên ARN: A, U, G, X (không có T), đơn phân cấu tạo nên protein là axit amin (20 loại).

b. Chức năng của các loại ARN: 

- mARN : dùng làm khuôn cho quá trình dịch mã ở ribôxôm.

- tARN: vận chuyển axit amin tới ribôxôm để tổng hợp nên prôtêin.

- rARN: cùng với prôtêin cấu tạo nên ribôxôm là bào quan tổng hợp prôtêin.

2. Nhận biết được các yếu tố tham gia vào quá trình nhân đôi ADN, phiên mã, dịch mã (enzim, nguyên liệu).  

1. Nhân đôi ADN

a. Thành phần tham gia nhân đôi ADN

- Enzim: có 3 loại chính là enzim tháo xoắn, enzim AND- pôlimeraza và enzim nối ligaza. 

- Nguyên liêu: 4 loại nucleotit tự do trong môi trường nội bào A, T, G, X.

- Phân tử AND mẹ.

b. Vai trò của các thành phần trong nhân đôi AND.

- Enzim tháo xoắn làm nhiện vụ tháo xoắn.
- Enzim AND polimeraza xúc tác tổng hợp chuỗi polinucleotit mới theo chiều 5’ → 3’. 

· Enzim ligaza nối các đoạn okzaki.

2. Phiên mã

· Gen thực hiện phiên mã.

· Nguyên liệu: nucleotit tự do của môi trường nội bào (A, U, G, X), enzim ARN polimeraza.
II. Thông hiểu
1. Áp dụng nguyên tắc bổ sung xác định được trình tự các nuclêôtit trên mARN khi biết trình tự các nuclêôtit trên gen và ngược lại.
Các em cần nhớ nguyên tắc bổ sung trong phiên mã: Umôi trường - Amạch khuôn; Amôi trường - Tmạch khuôn; Xmôi trường - Gmạch khuôn; Gmôi trường - Xmạch khuôn. Còn chiều thì ngược nhau.
Bài 3: ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN
1. Nhận biết được các thành phần cấu tạo theo sơ đồ mô hình cấu trúc của opêron Lac và chức năng của từng thành phần.
- Vùng khởi động P : Nơi ARN polimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã.

- Vùng vận hành O : Là trình tự nuclêôtit đặc biệt, tại đó prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản quá trình phiên mã.

- Các gen cấu trúc  Z, Y, A quy định tổng hợp các enzim tham gia vào các phản ứng phân giải đường lactôzơ có trong môi trường để cung cấp năng lượng cho tế bào.
- Gen điều hoà R: không thuộc ôperôn.
Bài 4: ĐỘT BIẾN GEN

1. Nhận biết được khái niệm đột biến gen, đột biến điểm, thể đột biến.

- Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen.

- Đột biến điểm là dạng đột biến gen chỉ liên quan đến một cặp nuclêôtit.
- Cá thể mang gen đột biến đã biểu hiện ra kiểu hình được gọi là thể đột biến.

 2. Xác định được các dạng đột biến điểm.
- Đột biến điểm gồm các loại:

+ Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit.
+ Đột biến thêm hoặc mất  một cặp nuclêôtit. 
Bài 5: NST, ĐỘT BIẾN NST

I. Nhận biết

1. Liệt kê được tên và nhận ra được các dạng trong đột biến cấu trúc, đột biến số lượng NST.
a. Có 4 dạng đột biến cấu trúc NST: mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn. 

b.  Đột biến số lượng NST bao gồm đột biến lệch bội và đột biến đa bội.  
- Đột biến lệch bội ở sinh vật lưỡng bội: thể không, thể một, thể ba.

- Đột biến đa bội bao gồm: 
+ Tự đa bội (đa bội cùng nguồn) gồm đa bội lẻ và đa bội chẵn.
+ Dị đa bội (đa bội khác nguồn). 
II. Thông hiểu

Xác định được các dạng đột biến số lượng NST.
Ví dụ, một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 14. Số NST trong tế bào sinh dưỡng của: 

 Thể không là 12; Thể một là 13; Thể ba là 15; Thể tam bội là 21; Thể tứ bội là 28. 
III. Vận dụng cao

Xác định kiểu gen, số lượng NST, số loại thể đột biến của thể đột biến lệch bội và đa bội.
Chương II: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

Bài 8, 9: QUY LUẬT PHÂN LI VÀ PHÂN LI ĐỘC LẬP

I. Nhận biết

1. Nhận biết được đối tượng nghiên cứu, kết quả thí nghiệm của Menđen
Đối tượng Nghiên cứu: đậu Hà lan (2n = 14).
a. Quy luật phân li

P(tc):  Cây hoa đỏ x cây hoa trắng                                   

F1 :          100% cây hoa đỏ                                     

F1 x F1 (F1 tự thụ phấn) :        cây hoa đỏ  x  cây hoa đỏ 

F2 :             Tỉ lệ trung bình 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng
     


                                            (3 trội     :   1 lặn)

b. Quy luật phân li độc lập 

P (tc): Hạt vàng, trơn  x  hạt xanh, nhăn.

F1: 100% hạt vàng, trơn.

F1 tự thụ phấn.

F2: 9 vàng, trơn : 3 vàng, nhăn : 3 xanh, trơn : 1 xanh, nhăn.
II. Thông hiểu

1. Phân biệt được: kiểu gen đồng hợp với kiểu gen dị hợp.
Kiểu gen đòng hợp : AAbbDD, aabbdd ... ; Kiểu gen dị hợp: AabbDD, AaBbdd ...
2. Tìm được các loại giao tử khi biết kiểu gen của cơ thể.

Cơ thể có n cặp gen di hợp phân li đôc lập, giảm phân cho 2​​n loại giao tử.
III. Vận dụng cao

Xác định kiểu gen, kiểu hình của cơ thể lai khi dựa vào kt quả phân li kiểu hình của đời con và xác định hiểu hình ở đời con khi biết kiểu hình ở đời bố mẹ.
Bài 10: TƯƠNG TÁC GEN

I. Nhận biết

1.  Nhận biết được các khái niệm: gen đa hiệu, tương tác gen, tương tác bổ sung, tương tác cộng gộp.
- Gen đa hiệu là hiện tượng một gen có thể tác động đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng.

- Tương tác gen là hiện tượng hai (hay nhiều) gen không alen tương tác với nhau để cùng quy định một tính trạng. 

- Tương tác bổ sung là hiện tượng các gen không alen bổ sung với nhau tạo nên kiểu hình mới. 

- Tương tác cộng gộp là kiểu tương tác giữa hai gen không alen trong đó mỗi alen trội đóng góp một phần như nhau vào sự biểu hiện kiểu hình. 
Thông hiểu

Xác định được kiểu gen, kiểu hình của P khi biết tỉ lệ kiểu hình của đời con.
Bài 11: LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN
I. Nhận biết

1. Nhận biết được thế nào là tần số hoán vị gen, khoảng dao động của tần số hoán vị gen.
- Hoán vị gen là hiện tượng 2 alen cùng locut đổi vị trí do sự tiếp hợp và trao đổi chéo của NST ở kì đầu của giảm phân I. 

- Tần số hoán vị (f) luôn 
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 50%. 

Lưu ý : Các công thức tính tần số hoán vị gen

+ 
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=

Sè giao tö sinh ra do ho¸n vÞ gen100%

f(%)

Tæng sè giao tö ®­îc sinh ra


+ Trong phép lai phân tích tần số hoán vị gen được tính theo công thức: 
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=

Sè c¸ thÓ cã ho¸n vÞ gen100%

f(%)

Tæng sè c¸ thÓ trong ®êi lai ph©n tÝch


II. Thông hiểu

1. Xác định được giao tử của một cơ thể trong trường hợp liên kết gen và hoán vị gen. 

Khi hai cặp gen nằm trên cùng một cặp NST: 

· Cơ thể có kiểu gen đồng hợp giảm phân bình thường dù có hoán vị hay không hoán vị luôn cho 1 loại giao tử 

· Cơ thể có kiểu gen dị hợp một cặp giảm phân bình thường, dù có hoán vị hay không hoán vị cũng chỉ cho 2 loại gt.

· Cơ thể có kiểu gen dị hợp hai cặp gen:

+ Khi giảm phân có hoán vị cho 4 loại giao tử. 
+ Khi giảm phân không có hoán vị (liên kết hoàn toàn) chỉ cho 2 loại giao tử.
2. Xác định được kiểu gen của cơ thể dựa vào kiểu hình và trạng thái trội lặn của gen.

3. Xác định được tần số hoán vị gen từ kết quả phép lai
Bài 12: DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH VÀ DI TRUYỀN NGOÀI NHÂN

I. Nhận biết
1. Nhận biết được một số cơ chế tế bào học xác định giới tính bằng NST giới tính.

+ Ở người, ruồi giấm, động vật có vú... giống cái XX, giống đực XY.
+ Ở chim, bò sát, bướm, ếch nhái ... giống cái XY, giống đực XX.
+ Ở châu chấu giống cái XX, giống đực X (XO).
+ Ở bọ nhậy, rệp giống cái XO, giống đực XX.
2. Nhận biết được các đặc điểm di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân.

a. Gen trên NST giới tính

+ Vùng tương đồng trên XY di truyền theo quy luật giống như trên NST thường.

+ Vùng không tương đồng trên X di truyền theo cơ chế di truyền chéo. 

+ Vùng không tương đồng trên Y di truyền theo cơ chế di truyền thẳng.

b. Di truyền ngoài nhân
Con luôn giống mẹ, vì gen nằm trong tế bào chất (ti thể hoặc lục lạp).

3. Xác định kiểu gen của cơ thể dựa vào kiểu hình và trạng thái trội lặn của gen; xác định được giao tử dựa vào kiểu gen của cơ thể.

4. Xác định được kiểu gen, kiểu hình của P khi biết tỉ lệ kiểu hình của đời con.
Bài 13: ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN

1. Nhận biết được khái niệm: mức phản ứng và sự mềm dẻo kiểu hình (thường biến).

- Tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau là mức phản ứng của kiểu gen.

- Thường biến là những biến đổi ở kiểu hình của cùng 1 kiểu gen, phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng của môi trường, không do sự biến đổi kiểu gen.
2. Phân biệt được thường biến và mức phản ứng.

- Đặc điểm của thường biến:

+ Là loại biến dị đồng loạt theo cùng một hướng xác định.

+ Là những biến đổi tương ứng với điều kiện môi trường.

+ Không di truyền.

· Mức phản ứng do kiểu gen quy định nên di truyền.
Chương III: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

I. Nhận biết
1. Nhận biết được các đặc điểm di của quần thể tự thụ phấn và quần thể giao phối cận huyết. 

- Cấu trúc di truyền (thành phần kiểu gen) của quần thể tự phối biến đổi qua các thế hệ theo hướng giảm dần tỉ lệ thể dị hợp, tăng dần tỉ lệ thể đồng hợp. 

- Quá trình tự phối làm cho quần thể dần dần phân hoá thành các dòng thuần có kiểu gen khác nhau.
- Quần thể kém đa dạng về mặt di truyền, do đó khả năng thích nghi với môi trường biến đổi thấp hơn so với quần thể giao phối ngẫu nhiên. 
- Quần thể tự phối có tần số tương đối của các alen không đổi qua các thế hệ. 

- Quần thể giao phối cận huyết có đặc điểm tương tự quần thể tự thụ phấn.
2. Nhận biết đặc điểm di truyền của quần thể giao phối ngẫu nhiên.

- Các cá thể giao phối tự do với nhau.

- Quần thể giao phối rất đa dạng về kiểu gen và kiểu hình, do đó thích nghi với môi trường biến đổi cao hơn quần thể tự phối.
- Tần số tương đối của các alen về một hoặc vài gen điển hình nào đó không đổi qua các thế hệ.  
- Quần thể ngẫu phối có thể duy trì tần số các kiểu gen khác nhau trong quần thể không đổi qua các thế hệ trong những điều kiện nhất định.

3. Nhận biết được tần số các loại kiểu gen trong ở quần thể ngẫu phối.
II. Thông hiểu
1. Hiểu được xu hướng biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn, giao phối cận huyết.
Cấu trúc di truyền của quần thể tự phối biến đổi qua các thế hệ theo hướng giảm dần tỉ lệ thể dị hợp, tăng dần tỉ lệ thể đồng hợp. 
2. Hiểu được trạng thái cân bằng di truyền của quần thể giao phối ngẫu nhiên.

Bài 18, 19: CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP, GÂY ĐỘT BIẾN VÀ CÔNG NGHỆ TẾ BÀO

I. Nhận biết

Nhận biết được qui trình tạo giống bằng phương pháp gây đột biến.

- Xử lí mẫu vật bằng các tác nhân đột biến thích hợp.

- Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn.

- Tạo dòng thuần chủng. 
II. Thông hiểu
Hiểu được ý nghĩa của phương pháp tạo giống bằng công nghệ tế bào: nuôi cấy mô, nuôi cấy hạt phấn hoặc noãn chưa thụ tinh.

· Nuôi cấy mô: tạo ra các cây đồng nhất về kiểu gen, nhân nhanh các giống cây có kiểu gen quý, hiếm. 

· Nuôi cấy hạt phấn hoặc noãn chưa thụ tinh: tạo ra cây lưỡng bội có kiểu gen đông hợp về tất cả các cặp gen.
Bài 20: TẠO GIỐNG NHỜ CÔNG NGHỆ GEN

I. Nhận biết

1. Nhận biết được qui trình tạo giống bằng công nghệ gen.

Tạo ADN tái tổ hợp( đưa ADN tái tổ hợp vào trong tế bào nhận( phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp.
2. Nhận biết được vai trò của enzim được sử dụng để tạo giống bằng công nghệ gen.

· Enzim restrictaza dùng để cắt gen cần chuyển và thể truyền để cùng tạo ra một loại đầu dính. 

· Enzim ligaza để nối chúng với nhau tạo thành ADN tái tổ hợp. 
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